
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-QBVPTR Đồng Nai, ngày      tháng 8 năm 2024 

                       

THÔNG BÁO 

Về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 

từ hạng V lên hạng IV năm 2024 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-QBVPTR ngày 26/8/2024 của Quỹ Bảo 

vệ và Phát triển rừng về triển khai thực hiện Đề án Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ hạng V lên hạng IV đối với viên chức hành chính năm 2024. 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thông báo như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG DỰ XÉT THĂNG HẠNG 

1. Đối tượng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng V ngạch Nhân 

viên. 

2. Các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng đăng ký xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

- Viên chức đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Viên chức 

không đủ điều kiện, tiêu chuẩn được nêu tại điểm mục II phần 3 của Đề án số 

222/ĐA-QBVPTR ngày 23/8/2024. 

- Viên chức đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian 

thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức. 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT THĂNG HẠNG 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung 

Viên chức được đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng V 

lên hạng IV chức danh nghề nghiệp hành chính quy định tại Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 phải đảm bảo có đủ các tiêu chuẩn và điều 

kiện sau: 

a) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm 2023; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời 

hạn xử lý kỷ luật; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật; 

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét 
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thăng hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa 

ban hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo 

quy định tại khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 thì không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh 

nghề nghiệp; viên chức được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, 

điều kiện của hạng được xét; 

d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể đối với viên chức dự xét thăng hạng 

chức danh Cán sự hạng IV - Mã số 01.004 

a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện chung được nêu tại tại tiểu mục 1, 

mục II Phần 3 của Đề án số 222/ĐA-QBVPTR ngày 23/8/2024; 

b) Được thủ trưởng đơn vị xác nhận đang thực hiện nhiệm vụ và có đủ 

tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm vị trí việc làm của 

chức danh Cán sự hạng IV theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 

11/6/2021; 

c) Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tiêu 

chuẩn của chức danh Cán sự hạng IV theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-

BNV ngày 11/6/2021, cụ thể: “Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành 

hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác”. 

d) Đáp ứng yêu cầu về thời gian giữ chức danh Nhân viên hạng V theo 

quy định, cụ thể: “Có thời gian giữ ngạch nhân viên và tương đương từ đủ 03 

năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương 

đương với ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên tối thiểu 01 năm 

(đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch”. 

3. Một số quy định khác có liên quan 

- Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời 

gian công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận 

trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính 

làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương 

đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

- Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 

nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

- Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử 

dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
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nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng theo quy định tại Điều 26 của Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 

9 Điều 1 của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

III. NHU CẦU XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC 

TT 
Chức danh đề nghị xét 

thăng hạng 

Mã số chức danh 

nghề nghiệp 

Chỉ tiêu đề nghị 

thăng hạng 

1 Cán sự 01.004 01 

Tổng số  01 

 IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG 

1. Hình thức, nội dung xét thăng hạng 

a) Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng V lên hạng IV 

được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 

quy định. 

b) Nội dung xét thăng hạng: đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu 

chuẩn, điều kiện quy định tại mục 2 phần II của Thông báo này đối với viên 

chức dự xét thăng hạng. 

c) Hình thức xét thăng hạng: Thẩm định hồ sơ. 

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

Người trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng V 

lên hạng IV là người có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và có đủ hồ sơ theo quy 

định. Nếu số người đăng ký xét thăng hạng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhiều 

hơn chỉ tiêu thăng hạng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Viên chức thuộc đối tượng người có công với cách mạng; 

b) Viên chức là nữ; 

c) Viên chức là người dân tộc thiểu số; 

d) Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

e) Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn; 

f) Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì 

Hội đồng sẽ tiến hành biểu quyết và người trúng tuyển là người có số phiếu biểu 

quyết cao hơn, trường hợp biểu quyết bằng nhau thì sẽ thực hiện theo quyết định 

của Chủ tịch Hội đồng. 

* Viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp lần sau. 

3. Công nhận kết quả thăng hạng 

- Căn cứ vào kết quả xét thăng hạng, Hội đồng Xét thăng hạng báo cáo, 

trình Giám đốc Quỹ phê duyệt công nhận kết quả thăng hạng. 

- Căn cứ kết quả thăng hạng đã được công nhận, Hội đồng Xét thăng hạng 
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có trách nhiệm thông báo kết quả và danh sách dự kiến người được thăng hạng. 

- Sau khi nhận được thông báo công nhận kết quả thăng hạng, Phòng 

Hành chính - Kế toán tham mưu Giám đốc Quỹ quyết định bổ nhiệm vào ngạch 

và xếp lương mới đối với viên chức trúng tuyển. 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT THĂNG HẠNG 

- Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng tải Đơn đăng ký xét thăng hạng tại 

Thông báo từ 27/8/2024 - 25/9/2024 (trong ngày, giờ hành chính).  

- Viên chức nộp Hồ sơ xét thăng hạng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Tòa nhà (B), trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, số 518, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

- Lệ phí xét thăng hạng: 700.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng). 

- Danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng sẽ được Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng thông báo trực tiếp cho người đăng ký xét thăng hạng. 

* Thành phần hồ sơ đăng ký xét thăng hạng gồm: 

1. Đơn đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (theo mẫu) 

2. Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo 

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ được lập chậm 

nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc quản lý viên chức. 

3. Bản đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2023. 

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự xét thăng hạng (Bản sao các quyết định: tuyển dụng; thay đổi chức 

danh nghề nghiệp; bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng lương 

hiện hưởng;…) có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 6 

tháng tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. 

- Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 

Điều 9 của Nghị định số 85/2023/NĐ-CP thì được sử dụng thay thế chứng chỉ 

ngoại ngữ. 

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong 

thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét thăng 

hạng. 

6. Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng. 
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(Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của mỗi viên chức được bỏ vào một bì 

đựng riêng có kích thước 25 x 34cm). 

* Đính kèm: 

1. Đơn đăng ký dự xét thăng hạng viên chức chức danh nghề hành chính 

từ hạng V lên hạng IV; 

2. Đề án số 222/ĐA-QBVPTR ngày 23/8/2024; 

3. Kế hoạch số 223/KH-QBVPTR ngày 26/8/2204. 
 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai thông báo xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính năm 2024 đến toàn thể viên chức 

được biết để đăng ký tham dự./. 

  

Nơi nhận:      
- Sở Nông Nghiệp và PTNT; 

- Phòng TCCB Sở; 

- Giám đốc, P. Giám đốc Quỹ; 

- Các phòng thuộc Quỹ; 

- Đăng Website của Sở NNPTNT, Quỹ; 

- Lưu: VT, HCKT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Cường 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 

..................., ngày ........ tháng ....... năm 20 ......... 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

TỪ HẠNG V LÊN HẠNG IV ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

Tên tôi là:……………………………...................... Nam, nữ:………….... 

Ngày sinh:……………………… Điện thoại liên lạc: ……………………. 

Quê quán:…………………………………………………………………..  

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………..  

Chỗ ở hiện nay: :…………………………………………………………… 

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………… 

Địa chỉ báo tin: ……………………………………………………………. 

Trình độ chuyên môn :…………..………………………………………… 

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ:………………………………………….. 

Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp:…………………………………….. 

Hệ số lương hiện hưởng:…………………Thời gian xếp lương:………….. 

Sau khi nghiên cứu điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đồng Nai, tôi thấy bản thân có 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

hạng V lên hạng IV đối với viên chức hành chính. 

Tôi làm đơn này đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo 

thông báo của quý cơ quan. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ xét 

thăng hạng và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. 

Tôi xin gửi kèm theo đơn này, hồ sơ dự xét thăng hạng gồm: 

……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………..... 

  

 

 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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